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CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB

1
1 172216562 Lê Hoàng Tuấn K17CSU_XDD 0.00 0.00 9.0 8.0 7.0 7.80 0.00 KĐĐK

34 2 172126448 Lê Thị Kim My K17CMU_TTT 0.00 9.0 7.0 6.0 7.10 8.0 8.0 4.00 8.0 7.0 7.0 7.30 KĐĐK

56 3 172126444 Hoàng Văn Hậu K17CMU_TPM 0.00 9.0 7.0 5.0 6.60 9.0 8.0 5.0 6.80 0.00 KĐĐK

65 4 172126454 Nguyễn Văn Sâm K17CMU_TPM 9.0 7.0 7.0 7.60 0.00 9.0 8.0 7.0 7.80 8.0 5.0 7.0 6.90 KĐĐK

72 5 172236463 Võ Tá Tuấn K17CSU_KTR1 9.0 7.0 7.0 7.60 9.0 6.0 5.0 6.40 9.0 8.0 6.0 7.30 0.00 KĐĐK

81 6 172236472 Lê Ngọc Thuỳ Dung K17CSU_KTR1 9.0 7.0 5.0 6.60 0.00 9.0 7.0 7.0 7.60 8.0 7.0 7.0 7.30 KĐĐK

84 7 172236475 Võ Thị Thu Hà K17CSU_KTR1 9.0 7.0 7.0 7.60 0.00 0.00 8.0 7.0 7.0 7.30 KĐĐK

85 8 172236476 Trần Duy Hạ K17CSU_KTR1 9.0 8.0 7.0 7.80 0.00 9.0 8.0 6.0 7.30 7.0 6.0 6.0 6.30 KĐĐK

93 9 172236487 Lê Đông Hưng K17CSU_KTR1 9.0 7.0 6.0 7.10 0.00 9.0 7.0 6.0 7.10 9.0 7.0 7.0 7.60 KĐĐK

101 10 172236496 Ngô Thế Minh K17CSU_KTR1 9.0 7.0 6.0 7.10 0.00 9.0 7.0 6.0 7.10 7.0 7.0 5.0 6.00 KĐĐK

102 11 172236497 Nguyễn Đăng Mùi K17CSU_KTR1 9.0 7.0 7.0 7.60 0.00 9.0 8.0 7.0 7.80 9.0 7.0 7.0 7.60 KĐĐK

112 12 172236506 Nguyễn Văn Phương K17CSU_KTR2 9.0 7.0 6.0 7.10 0.00 9.0 8.0 5.0 6.80 7.0 6.0 6.0 6.30 KĐĐK

119 13 172236515 Nguyễn Hữu Thiện K17CSU_KTR2 0.00 8.0 7.0 6.0 6.80 9.0 7.0 6.0 7.10 7.0 6.0 6.0 6.30 KĐĐK

130 14 172236528 Vũ Duy Tùng K17CSU_KTR2 0.00 0.00 9.0 7.0 5.0 6.60 0.00 KĐĐK

135 15 162316812 Nguyễn Mai Huệ Mẫn K17PSU_KKT1 9.0 7.0 7.0 7.60 0.00 8.0 7.0 8.0 7.80 8.0 7.0 7.0 7.30 KĐĐK

136 16 172316791 Nguyễn Ngọc Châu K17PSU_KKT1 8.0 5.0 7.0 6.90 0.00 0.00 0.00 kĐĐK

147 17 172316803 Nguyễn Thế Hải K17PSU_KKT1 9.0 7.0 4.10 9.0 7.0 6.0 7.10 9.0 7.0 7.0 7.60 8.0 5.0 7.0 6.90 KĐĐK

160 18 172526928 Nguyễn Yến Hà K17PSU_KKT1 8.0 7.0 6.0 6.80 0.00 0.00 9.0 7.0 7.0 7.60 KĐĐK

230 19 172526968 Phạm Văn Anh Quang K17PSU_QNH2 9.0 7.0 7.0 7.60 0.00 0.00 8.0 6.0 6.0 6.60 KĐĐK

247 20 172526984 Lê Quốc Thiện K17PSU_QNH3 9.0 7.0 7.0 7.60 0.00 0.00 8.0 6.0 7.0 7.10 KĐĐK

257 21 172526997 Phạm Đình Văn K17PSU_QNH3 8.0 7.0 7.0 7.30 0.00 0.00 8.0 7.0 7.0 7.30 KĐĐK

GHI CHÚ
KẾT QUẢ HP1 KẾT QUẢ HP2 KẾT QUẢ HP3 KẾT QUẢ HP4

TB

DANH SÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Từ ngày 18/6/2012 đến ngày 14/7/2012

(Kèm theo Quyết định số 64 /QĐ-TQS ngày 24 tháng 10  năm 2012 của Hiệu trưởng TQS)
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280 22 172336863 Nguyễn Bình Tân K17PSU_QTH 0.00 0.00 0.00 8.0 5.0 7.0 6.90 KĐĐK

297 23 172216538 Lê Hoàng Đạt K17CSU_XDD 8.0 7.0 7.0 7.30 0.00 8.0 8.0 6.0 7.00 8.0 6.0 7.0 7.10 KĐĐK

320 24 162314686 Đinh Thị Thanh Tâm K17KKT1 9.0 7.0 7.0 7.60 9.0 7.0 6.0 7.10 0.00 8.0 7.0 7.0 7.30 kĐĐK

336 25 172317809 Ngô Thuỳ Trang K17KKT1 9.0 8.0 7.0 7.80 9.0 8.0 7.0 7.80 0.00 8.0 6.0 7.0 7.10 KĐĐK

377 26 172317789 Nguyễn Thị Minh Thảo K17KKT2 9.0 8.0 7.0 7.80 8.0 9.0 4.20 9.0 9.0 8.0 8.50 8.0 5.0 7.0 6.90 kĐĐK

453 27 172317949 Lê Thị Ngọc Tân K17KKT3 9.0 8.0 7.0 7.80 9.0 7.0 7.0 7.60 0.00 8.0 5.0 7.0 6.90 KĐĐK

485 28 172317894 Mai Ngọc Sáng K17KKT4 9.0 7.0 7.0 7.60 0.00 0.00 0.00 KĐĐK

497 29 172317961 Dượng Thị Ngọc Phương K17KKT4 9.0 7.0 6.0 7.10 9.0 9.0 7.0 8.00 0.00 8.0 7.0 7.0 7.30 KĐĐK

602 30 162324939 Phạm Thị Huyền Trang K17KDN2 8.0 7.0 3.80 9.0 9.0 8.0 8.50 9.0 9.0 8.0 8.50 7.0 7.0 6.0 6.50 KĐĐK

639 31 172328136 Võ Đức Vũ K17KDN2 9.0 7.0 6.0 7.10 0.00 9.0 8.0 7.0 7.80 8.0 7.0 6.0 6.80 KĐĐK

650 32 172328011 Lại Ngọc Hoàng K17KDN3 8.0 7.0 6.0 6.80 0.00 0.00 0.00 KĐĐK

678 33 172328119 Nguyễn Thị Huyền Trang K17KDN3 0.00 8.0 8.0 7.0 7.50 9.0 8.0 8.0 8.30 8.0 7.0 7.0 7.30 KĐĐK

725 34 162223390 Huỳnh Thanh Hưng K17XDC 7.0 7.0 5.0 6.00 0.00 0.00 0.00 KĐĐK

726 35 162223421 Nguyễn Anh Tuấn K17XDC 7.0 7.0 5.0 6.00 7.0 7.0 7.0 7.00 0.00 8.0 5.0 7.0 6.90 KĐĐK

731 36 172227069 Trần Thái Hoàng K17XDC 7.0 7.0 5.0 6.00 7.0 7.0 6.0 6.50 0.00 0.00 KĐĐK

733 37 172227071 Nguyễn Quang Tấn Phát K17XDC 6.0 7.0 3.20 8.0 7.0 7.0 7.30 6.0 5.0 7.0 6.30 6.0 5.0 7.0 6.30 KĐĐK

740 38 172227078 Hoàng Minh Trứ K17XDC 7.0 7.0 5.0 6.00 7.0 7.0 6.0 6.50 0.00 8.0 6.0 7.0 7.10 KĐĐK

751 39 172227090 Phạm Văn Nghĩa K17XDC 8.0 7.0 6.0 6.80 7.0 6.0 7.0 6.80 0.00 8.0 7.0 7.0 7.30 KĐĐK

752 40 172227091 Lê Thanh Tú K17XDC 8.0 7.0 6.0 6.80 6.0 1.80 0.00 8.0 7.0 6.0 6.80 KĐĐK

817 41 172217284 Ngô Quang Thiết K17XDD1 8.0 7.0 5.0 6.30 0.00 8.0 7.0 5.0 6.30 8.0 6.0 6.0 6.60 KĐĐK

824 42 172217308 Nguyễn Văn Trung K17XDD1 6.0 1.80 8.0 8.0 5.0 6.50 8.0 8.0 6.0 7.00 6.0 7.0 7.0 6.70 KĐĐK

830 43 172216537 Hồ Văn Chung K17XDD2 6.0 7.0 3.20 8.0 7.0 6.0 6.80 8.0 8.0 6.0 7.00 8.0 5.0 7.0 6.90 KĐĐK

847 44 172217201 Nguyễn Hữu Lâm K17XDD2 6.0 6.0 3.00 8.0 8.0 6.0 7.00 8.0 8.0 7.0 7.50 8.0 5.0 7.0 6.90 KĐĐK

866 45 172217293 Võ Văn Thức K17XDD2 7.0 6.0 6.0 6.30 7.0 7.0 6.0 6.50 8.0 2.40 6.0 5.0 7.0 6.30 KĐĐK
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867 46 172217297 Trần Văn Tiếng K17XDD2 6.0 7.0 3.20 8.0 7.0 6.0 6.80 8.0 8.0 6.0 7.00 8.0 7.0 7.0 7.30 KĐĐK

875 47 172217144 Nguyễn Hữu Lê Cao Cường K17XDD3 0.00 8.0 7.0 6.0 6.80 7.0 8.0 6.0 6.70 8.0 5.0 7.0 6.90 KĐĐK

885 48 172217186 Nguyễn Văn Hùng K17XDD3 0.00 8.0 7.0 5.0 6.30 8.0 7.0 7.0 7.30 8.0 5.0 5.0 5.90 KĐĐK

889 49 172217214 Nguyễn Bảo Nam K17XDD3 8.0 7.0 6.0 6.80 0.00 0.00 8.0 5.0 7.0 6.90 KĐĐK

890 50 172217218 Nguyễn Quang Nghĩa K17XDD3 8.0 8.0 5.0 6.50 8.0 6.0 6.0 6.60 0.00 8.0 7.0 7.0 7.30 KĐĐK

891 51 172217221 Nguyễn Như Ngọc K17XDD3 8.0 7.0 6.0 6.80 0.00 8.0 8.0 7.0 7.50 8.0 5.0 7.0 6.90 KĐĐK

894 52 172217230 Võ Doãn Hoàng Nhật K17XDD3 8.0 8.0 7.0 7.50 8.0 7.0 6.0 6.80 0.00 6.0 7.0 7.0 6.70 KĐĐK

902 53 172217262 Nguyễn Hữu Tân K17XDD3 8.0 7.0 5.0 6.30 6.0 7.0 3.20 8.0 6.0 6.0 6.60 8.0 7.0 7.0 7.30 KĐĐK

922 54 172217143 Đinh Quốc Cường K17XDD4 7.0 7.0 5.0 6.00 0.00 0.00 0.00 KĐĐK

926 55 172217159 Trần Quốc Dũng K17XDD4 6.0 7.0 6.0 6.20 7.0 7.0 6.0 6.50 0.00 8.0 7.0 7.0 7.30 KĐĐK

943 56 172217251 Nguyễn Thanh Quang K17XDD4 8.0 8.0 5.0 6.50 8.0 7.0 7.0 7.30 0.00 8.0 7.0 7.0 7.30 KĐĐK

958 57 172217303 Hứa Văn Tĩnh K17XDD4 0.00 0.00 8.0 7.0 5.0 6.30 0.00 KĐĐK

981 58 172267043 Nguyễn Thị Huế K17YDD 8.0 7.0 5.0 6.30 8.0 7.0 6.0 6.80 0.00 8.0 7.0 7.0 7.30 KĐĐK

995 59 172267058 Phạm Nam Ngọc K17YDD 8.0 7.0 7.0 7.30 7.0 7.0 7.0 7.00 0.00 8.0 7.0 6.0 6.80 KĐĐK

1009 60 162143146 Nguyễn Nhật Vũ K17TTT 8.0 7.0 7.0 7.30 7.0 7.0 7.0 7.00 0.00 8.0 5.0 5.0 5.90 KĐĐK

1011 61 172147628 Võ Tiến Dũng K17TTT 8.0 7.0 5.0 6.30 7.0 6.0 5.0 5.80 0.00 8.0 5.0 5.0 5.90 KĐĐK

1020 62 172147637 Lê Đình Tuấn K17TTT 7.0 7.0 5.0 6.00 7.0 6.0 7.0 6.80 0.00 6.0 5.0 7.0 6.30 KĐĐK

1025 63 172417640 Huỳnh Cao Lan Anh K17DLK1 8.0 8.0 7.0 7.50 7.0 7.0 7.0 7.00 7.0 8.0 8.0 7.70 0.00 KĐĐK

1032 64 172417647 Võ Thành Đồng K17DLK1 7.0 5.0 7.0 6.60 7.0 7.0 3.50 0.00 0.00 KĐĐK

1066 65 172417686 Lê Thị Thu Thảo K17DLK1 0.00 0.00 8.0 8.0 8.0 8.00 0.00 KĐĐK

1092 66 172247530 Lê Tiến Khải K17EVT 7.0 7.0 5.0 6.00 8.0 7.0 3.80 6.0 8.0 6.0 6.40 0.00 KĐĐK

1103 67 172247545 Đoàn Ngọc Hưng K17EVT 6.0 5.0 7.0 6.30 0.00 6.0 8.0 6.0 6.40 0.00 KĐĐK

1110 68 172247553 Nguyễn Ngọc Quang Huy K17EVT 0.00 0.00 8.0 7.0 5.0 6.30 0.00 KĐĐK

1116 69 162616557 Lê Thị Nhi K17NAB 8.0 8.0 4.00 6.0 7.0 7.0 6.70 8.0 7.0 9.0 8.30 8.0 7.0 7.0 7.30 KĐĐK
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1201 70 172237448 Nguyễn Bá Nguyên K17KTR2 7.0 8.0 6.0 6.70 0.00 0.00 0.00 KĐĐK

1209 71 172237484 Lâm Văn Thiên K17KTR2 0.00 6.0 6.0 6.0 6.00 8.0 8.0 8.0 8.00 8.0 6.0 7.0 7.10 KĐĐK

1216 72 172238890 Phan Ngọc Huy K17KTR2 8.0 5.0 7.0 6.90 8.0 6.0 6.0 6.60 8.0 8.0 6.0 7.00 0.00 KĐĐK

1224 73 162233506 Phạm Vũ Quang Huy K17KTR3 8.0 8.0 4.00 6.0 6.0 7.0 6.50 8.0 8.0 6.0 7.00 8.0 6.0 7.0 7.10 KĐĐK

1239 74 172237413 Đỗ Ngọc Hùng K17KTR3 0.00 0.00 0.00 8.0 6.0 7.0 7.10 có cc CĐ

1240 75 172237417 Trần Thị Hường K17KTR3 8.0 7.0 7.0 7.30 8.0 6.0 6.0 6.60 0.00 8.0 6.0 7.0 7.10 KĐĐK

1244 76 172237433 Nguyễn Minh Lộc K17KTR3 0.00 6.0 6.0 6.0 6.00 8.0 8.0 8.0 8.00 8.0 6.0 7.0 7.10 kĐĐK

1262 77 172237509 Trần Thanh Tùng K17KTR3 0.00 6.0 7.0 6.0 6.20 6.0 8.0 7.0 6.90 6.0 6.0 7.0 6.50 KĐĐK

1263 78 172237517 Nguyễn Đắc Vinh K17KTR3 8.0 8.0 4.00 6.0 6.0 6.0 6.00 8.0 8.0 5.0 6.50 8.0 6.0 7.0 7.10 KĐĐK

1296 79 172237486 Đoàn Thanh Thịnh K17KTR4 7.0 7.0 3.50 6.0 6.0 5.0 5.50 6.0 8.0 8.0 7.40 8.0 6.0 8.0 7.60 KĐĐK

1310 80 172427703 Công Tương Tôn Nữ CẩmDuyên K17DLL 6.0 7.0 7.0 6.70 7.0 7.0 3.50 6.0 8.0 6.0 6.40 6.0 7.0 7.0 6.70 KĐĐK

1312 81 172427706 Trần Thị Đông Hà K17DLL 6.0 8.0 8.0 7.40 0.00 8.0 7.0 6.0 6.80 8.0 6.0 7.0 7.10 KĐĐK

1315 82 172427711 Trần Văn Hoạt K17DLL 0.00 6.0 7.0 7.0 6.70 8.0 8.0 7.0 7.50 8.0 6.0 7.0 7.10 KĐĐK 

1388 83 172528682 Bùi Hữu Tuân K17QNH1 7.0 5.0 5.0 5.60 7.0 8.0 7.0 7.20 8.0 7.0 5.0 6.30 0.00 KĐĐK

1421 84 172528584 Nguyễn Thành Nhân K17QNH2 0.00 0.00 0.00 8.0 6.0 7.0 7.10 KĐĐK

1436 85 172528639 Lê Phương Thảo K17QNH2 8.0 7.0 5.0 6.30 8.0 8.0 7.0 7.50 8.0 8.0 5.0 6.50 0.00 KĐĐK

1440 86 172528654 Phan Cao Thuỷ K17QNH2 8.0 6.0 5.0 6.10 8.0 7.0 6.0 6.80 9.0 8.0 7.0 7.80 0.00 KĐĐK

1441 87 172528660 Phạm Thị Thu Thủy K17QNH2 8.0 5.0 6.0 6.40 8.0 8.0 7.0 7.50 7.0 5.0 2.5 4.35 7.0 6.0 6.0 6.30 KĐĐK

1444 88 172528671 Nguyễn Ngọc Phương Trinh K17QNH2 8.0 7.0 6.0 6.80 7.0 5.0 6.0 6.10 7.0 8.0 1.0 4.20 8.0 5.0 6.0 6.40 KĐĐK

1448 89 172528690 Phan Văn Anh Vũ K17QNH2 8.0 6.0 6.0 6.60 8.0 7.0 5.0 6.30 7.0 8.0 2.5 4.95 8.0 6.0 7.0 7.10 KĐĐK

1450 90 172526985 Lý Công Thịnh K17QNH3 8.0 5.0 5.0 5.90 8.0 7.0 8.0 7.80 7.0 7.0 5.0 6.00 0.00 KĐĐK

1452 91 172528488 Phan Phước Quốc Anh K17QNH3 9.0 5.0 5.0 6.20 7.0 5.0 6.0 6.10 8.0 8.0 7.0 7.50 0.00 KĐĐK

1488 92 172528644 Đinh Dạ Thi K17QNH3 8.0 5.0 7.0 6.90 9.0 7.0 7.0 7.60 9.0 7.0 7.0 7.60 0.00 KĐĐK

1581 93 172348420 Lê Kha Sinh K17QTC1 7.0 5.0 6.0 6.10 8.0 7.0 7.0 7.30 7.0 8.0 3.70 8.0 6.0 7.0 7.10 KĐĐK
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1598 94 172348946 Đinh Thị Thu Thảo K17QTC1 8.0 5.0 7.0 6.90 0.00 7.0 5.0 6.0 6.10 0.00 KĐĐK

1752 95 172348286 Nguyễn Hoàng Quân K17QTM1 7.0 5.0 6.0 6.10 7.0 7.0 8.0 7.50 8.0 7.0 8.0 7.50 0.00 KĐĐK

1755 96 172348289 Đặng Thị Thắm K17QTM1 0.00 0.00 0.00 7.0 7.0 6.0 6.50 KĐĐK

1761 97 172348295 Huỳnh Bá Thông K17QTM1 0.00 0.00 0.00 7.0 6.0 7.0 6.80 KĐĐK

1818 98 172338161 Nguyễn Đình Nhật K17QTH2 8.0 8.0 5.0 6.50 8.0 6.0 6.0 6.60 7.0 8.0 1.5 4.45 7.0 6.0 5.0 5.80 KĐĐK

1823 99 172338179 Đỗ Khánh Trình K17QTH2 0.00 0.00 0.00 8.0 6.0 7.0 7.10 KĐĐK

1837 100 172338228 Lê Thanh Long K17QTH2 8.0 7.0 5.0 6.30 8.0 6.0 6.0 6.60 0.00 7.0 5.0 5.0 5.60 KĐĐK

1910 101 172127589 Lê Văn Huy K17TPM 8.0 5.0 5.0 5.90 8.0 7.0 7.0 7.30 8.0 8.0 6.0 7.00 0.00 KĐĐK

Tổng số tham gia học :

Giỏi :

Khá :

Trung bình khá :

Trung bình :

Không đủ điều kiện chứng nhận hoàn thành chương trình GDQP-AN :

CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB

70 1 171575590 Dương Văn Ngân K17QCD1 5.0 7.0 2.90 5.0 6.0 6.0 5.70 5.0 6.0 5.0 5.20 ### KĐĐK

GHI CHÚLỚP
KẾT QUẢ HP1 KẾT QUẢ HP2 KẾT QUẢ HP3

TB XL

DANH SÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH (HỆ CAO ĐẲNG)

Từ ngày 18/6/2012 đến ngày 07/7/2012

(Kèm theo Quyết định số 65 /QĐ-TQS ngày 24 tháng 10  năm 2012 của Hiệu trưởng TQS)
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97 2 171575477 Nguyễn Đình Chính K17QCD2 9.0 7.0 6.0 7.10 9.0 6.0 6.0 6.90 9.0 6.0 2.0 4.90 ### KĐĐK

310 3 171575708 Đỗ Ngọc Bảo Trân K17QCD8 9.0 6.0 6.0 6.90 6.0 7.0 6.0 6.20 0.00 ### KĐĐK

338 4 171578768 Hoàng Quang Vũ K17QCD8 7.0 7.0 5.0 6.00 6.0 7.0 3.20 6.0 6.0 5.0 5.50 ### KĐĐK

444 5 171135835 Võ Văn Trường K17TCD2 7.0 7.0 5.0 6.00 9.0 6.0 7.0 7.40 9.0 6.0 2.5 5.15 ### KĐĐK

555 6 171446739 Phạm Đình Hoàng Vũ K17PSU_DCD2 6.0 6.0 3.00 9.0 7.0 7.0 7.60 6.0 6.0 5.0 5.50 ### KĐĐK

611 7 171576575 Trần Thị Minh Chính K17PSU_QCD1 9.0 2.70 8.0 7.0 6.0 6.80 8.0 7.0 7.0 7.30 ### KĐĐK

621 8 171576589 Đặng Minh Hoàng K17PSU_QCD1 8.0 8.0 5.0 6.50 9.0 6.0 3.90 7.0 6.0 6.0 6.30 ### KĐĐK

646 9 171576618 Nguyễn Thị Tố Nhi K17PSU_QCD2 8.0 7.0 7.0 7.30 8.0 7.0 3.80 6.0 6.0 6.0 6.00 ### KĐĐK

712 10 171445084 Nguyễn Vũ Khánh Linh K17DCD2 8.0 5.0 6.0 6.40 7.0 9.0 6.0 6.90 0.00 ### KĐĐK

764 11 171445110 Huỳnh Thục Nhi K17DCD3 7.0 1.40 0.00 9.0 7.0 6.0 7.10 ### KĐĐK

775 12 171445170 Lê Văn Tiến K17DCD3 7.0 7.0 6.0 6.50 0.00 9.0 7.0 6.0 7.10 ### KĐĐK

777 13 171445181 Cao Thị Hà Trang K17DCD3 0.00 0.00 9.0 6.0 5.0 6.40 ### KĐĐK

778 14 171445182 Nguyễn Đăng Triệu K17DCD3 7.0 1.40 0.00 9.0 6.0 5.0 6.40 ### KĐĐK

780 15 171445194 Trần Thị Tố Uyên K17DCD3 7.0 8.0 6.0 6.70 0.00 7.0 6.0 5.0 5.80 ### KĐĐK

798 16 171445030 Nguyễn Dương Minh Đức K17DCD4 7.0 1.40 7.0 5.0 5.0 5.60 9.0 7.0 8.0 8.10 ### KĐĐK

800 17 171445040 Trần Thị Diệp Hằng K17DCD4 0.00 0.00 9.0 7.0 6.0 7.10 ### KĐĐK

809 18 171445077 Lê Thị Bích Lệ K17DCD4 8.0 6.0 5.0 6.10 0.00 9.0 7.0 7.0 7.60 ### KĐĐK

821 19 171445148 Nguyễn Huy Thịnh K17DCD4 7.0 5.0 3.10 7.0 5.0 6.0 6.10 0.00 ### KĐĐK

827 20 171445174 Nguyễn Thị Bích Trâm K17DCD4 8.0 8.0 5.0 6.50 0.00 9.0 7.0 8.0 8.10 ### KĐĐK

879 21 171685294 Hoàng Thị Anh Thư K17NCD2 9.0 8.0 6.0 7.30 0.00 9.0 7.0 8.0 8.10 ### KĐĐK

1011 22 171325860 Phan Thế Anh K17KCD1 9.0 5.0 3.70 7.0 6.0 7.0 6.80 7.0 6.0 5.0 5.80 ### KĐĐK

1031 23 171326041 Bùi Thị Hoàng Nhật K17KCD1 8.0 5.0 3.40 8.0 8.0 7.0 7.50 7.0 6.0 5.0 5.80 ### KĐĐK

1047 24 171326193 Trương Thị Nhật Vi K17KCD1 8.0 5.0 5.0 5.90 7.0 5.0 5.0 5.60 7.0 5.0 2.0 4.10 ### KĐĐK

1092 25 171328806 Trương Thị Khánh Vân K17KCD2 8.0 5.0 6.0 6.40 8.0 8.0 4.00 0.00 ### KĐĐK

1097 26 161325628 Lê Hồng Sơn K17KCD3 9.0 5.0 6.0 6.70 8.0 5.0 6.0 6.40 9.0 5.0 1.0 4.20 ### KĐĐK

1105 27 171325901 Trần Minh Dương K17KCD3 9.0 5.0 6.0 6.70 9.0 5.0 8.0 7.70 8.0 5.0 2.0 4.40 ### KĐĐK

1109 28 171325933 Phan Quyết Hiếu K17KCD3 7.0 5.0 7.0 6.60 9.0 6.0 7.0 7.40 7.0 5.0 2.0 4.10 ### KĐĐK

1112 29 171328798 Trương Thành Dũng K17KCD3 9.0 7.0 4.10 9.0 6.0 7.0 7.40 8.0 5.0 5.0 5.90 ### KĐĐK

1115 30 171325981 Lê Thị Thuỳ Linh K17KCD3 9.0 5.0 7.0 7.20 8.0 5.0 8.0 7.40 8.0 5.0 2.0 4.40 ### KĐĐK

1116 31 171325997 Đỗ Thị Lợi K17KCD3 9.0 6.0 7.0 7.40 9.0 7.0 8.0 8.10 9.0 5.0 2.0 4.70 ### KĐĐK

1136 32 171326179 Võ Tấn Trịnh K17KCD3 9.0 5.0 3.70 8.0 7.0 7.0 7.30 9.0 6.0 5.0 6.40 ### KĐĐK

1140 33 171326203 Trần Quốc Vương K17KCD3 8.0 5.0 7.0 6.90 9.0 5.0 7.0 7.20 9.0 5.0 1.0 4.20 ### KĐĐK

1151 34 171325878 Phan Lê Trang Đài K17KCD4 8.0 5.0 6.0 6.40 9.0 7.0 7.0 7.60 7.0 2.10 ### KĐĐK

1153 35 171325894 Nguyễn Thị Thuỳ Dung K17KCD4 9.0 6.0 7.0 7.40 8.0 7.0 7.0 7.30 8.0 5.0 2.0 4.40 ### KĐĐK
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1159 36 171325950 Nguyễn Thị Kim Huệ K17KCD4 9.0 8.0 6.0 7.30 8.0 7.0 8.0 7.80 8.0 5.0 2.0 4.40 ### KĐĐK

1161 37 171325974 Dương Thị Lanh K17KCD4 8.0 5.0 5.0 5.90 9.0 7.0 7.0 7.60 9.0 5.0 2.0 4.70 ### KĐĐK

1163 38 171325998 Nguyễn Văn Lương K17KCD4 8.0 5.0 5.0 5.90 8.0 7.0 7.0 7.30 9.0 5.0 2.0 4.70 ### KĐĐK

1166 39 171326014 Phan Thị Ly Na K17KCD4 9.0 8.0 6.0 7.30 9.0 6.0 7.0 7.40 8.0 3.0 3.90 ### KĐĐK

1175 40 171326084 Trương Nữ Lệ Quỳnh K17KCD4 8.0 7.0 6.0 6.80 8.0 7.0 8.0 7.80 8.0 5.0 2.0 4.40 ### KĐĐK

1176 41 171326092 Trần Thị Thu Sự K17KCD4 8.0 8.0 6.0 7.00 9.0 6.0 7.0 7.40 8.0 5.0 2.0 4.40 ### KĐĐK

1178 42 171326116 Nguyễn Thị Thảo K17KCD4 9.0 8.0 6.0 7.30 8.0 6.0 7.0 7.10 9.0 5.0 2.0 4.70 ### KĐĐK

1179 43 171326119 Trần Thị Thu Thảo K17KCD4 8.0 8.0 7.0 7.50 8.0 5.0 8.0 7.40 9.0 5.0 1.0 4.20 ### KĐĐK

1188 44 171326194 Đỗ Thị Hà Vi K17KCD4 8.0 7.0 6.0 6.80 8.0 7.0 7.0 7.30 9.0 5.0 1.0 4.20 ### KĐĐK

1189 45 171326196 Bùi Thị Tường Vi K17KCD4 8.0 6.0 7.0 7.10 9.0 6.0 8.0 7.90 8.0 5.0 2.0 4.40 ### KĐĐK

1192 46 171328814 Trần Vũ Tuấn Linh K17KCD4 8.0 5.0 6.0 6.40 9.0 7.0 7.0 7.60 9.0 2.70 ### KĐĐK

1193 47 171328821 Châu Thị Thu Thúy K17KCD4 9.0 7.0 7.0 7.60 8.0 6.0 7.0 7.10 9.0 5.0 2.0 4.70 ### KĐĐK

1215 48 171326045 Phạm Quỳnh Nhi K17KCD5 7.0 5.0 6.0 6.10 8.0 7.0 7.0 7.30 7.0 5.0 3.0 4.60 ### KĐĐK

1219 49 171326085 Huỳnh Thị Như Quỳnh K17KCD5 5.0 2.50 7.0 1.40 7.0 6.0 5.0 5.80 ### KĐĐK

1236 50 171329007 Võ Thị Trang K17KCD5 8.0 5.0 6.0 6.40 7.0 1.40 7.0 6.0 5.0 5.80 ### KĐĐK

1255 51 171325989 Phạm Công Linh K17KCD6 0.00 8.0 7.0 7.0 7.30 9.0 6.0 5.0 6.40 ### KĐĐK

1334 52 161326742 Trần Đình Thành K17KCD8 0.00 8.0 8.0 7.0 7.50 0.00 ### KĐĐK

1360 53 171326120 Đỗ Đăng Thịnh K17KCD8 8.0 5.0 6.0 6.40 7.0 8.0 3.70 8.0 7.0 6.0 6.80 ### KĐĐK

1387 54 171195435 Trần Hữu Nghĩa K17ACD 0.00 8.0 6.0 6.0 6.60 8.0 5.0 5.0 5.90 ### KĐĐK

1389 55 171195439 Phạm Quốc Phong K17ACD 0.00 0.00 8.0 6.0 5.0 6.10 ### KĐĐK

1391 56 171195443 Bùi Tấn Thành K17ACD 4.0 2.00 8.0 5.0 6.0 6.40 0.00 ### KĐĐK

1395 57 171195447 Phạm Sỹ Minh Thông K17ACD 8.0 5.0 5.0 5.90 8.0 5.0 3.40 8.0 6.0 5.0 6.10 ### KĐĐK

1407 58 171195460 Nguyễn Phan Hoàng Vũ K17ACD 7.0 5.0 7.0 6.60 9.0 6.0 3.90 8.0 6.0 5.0 6.10 ### KĐĐK

1435 59 171216326 Huỳnh Tấn Nhật Sinh K17XCD1 6.0 5.0 5.0 5.30 8.0 7.0 3.80 7.0 7.0 3.50 ### KĐĐK

1496 60 171216379 Trần Mạnh Tùng K17XCD2 5.0 5.0 5.0 5.00 0.00 5.0 7.0 6.0 5.90 ### KĐĐK

1538 61 171216344 Lê Hoàng Công Thanh K17XCD3 0.00 0.00 5.0 7.0 5.0 5.40 ### KĐĐK

Tổng số tham gia học :

Giỏi :

Khá :

Trung bình khá :

Trung bình :
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Không đủ điều kiện chứng nhận hoàn thành chương trình GDQP-AN :
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